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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 21/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng 
hải và quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và trong vùng biển Việt Nam. 

2. Các quy định tại Nghị định này về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường cũng được áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá 
và cảng, bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và 
nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến đầu tư 
xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại 
cảng biển và trong vùng biển Việt Nam. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định 
của điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Áp dụng pháp luật 

Khi hoạt động tại cảng biển, luồng hàng hải của Việt Nam, mọi tổ chức, cá 
nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 
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ngành phải chấp hành các quy định tại Nghị định này, các quy định khác có liên 
quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bến cảng bao gồm cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ 
thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, luồng vào bến cảng và các công 
trình phụ trợ khác. 

2. Cầu cảng là kết cấu cố định thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu biển neo 
đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. 

3. Cảng dầu khí ngoài khơi là công trình được xây dựng, lắp đặt cho tàu biển 
vào, rời hoạt động để bốc, dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác tại các khu 
vực khai thác dầu khí ngoài khơi. 

4. Vùng đón trả hoa tiêu là vùng nước được thiết lập và công bố cho tàu thuyền 
neo đậu để đón trả hoa tiêu hàng hải. 

5. Vùng kiểm dịch là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển được thiết lập 
và công bố cho tàu thuyền neo đậu để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định của 
pháp luật. 

6. Vùng quay trở của tàu thuyền là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển 
được thiết lập và công bố để tàu thuyền quay trở. 

7. Khu neo đậu là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển được thiết lập và 
công bố để tàu thuyền neo đậu chờ cập cầu, cập tàu chứa dầu khí, chờ vào khu 
chuyển tải, chờ đi qua luồng hoặc thực hiện các dịch vụ hàng hải liên quan khác. 

8. Khu chuyển tải là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển được thiết lập 
và công bố để tàu thuyền neo đậu thực hiện chuyển tải hàng hóa, hành khách. 

9. Khu tránh bão là phần giới hạn thuộc vùng nước cảng biển được thiết lập và 
công bố để tàu thuyền neo đậu tránh bão. 

10. Khu nước, vùng nước bao gồm vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng 
quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão trong vùng nước cảng biển. 

11. Luồng hàng hải công cộng là luồng cảng biển được đầu tư xây dựng và 
quản lý, khai thác phục vụ hoạt động chung của cảng biển. 

12. Luồng hàng hải chuyên dùng là luồng nhánh cảng biển và luồng hàng hải 
khác được đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác phục vụ hoạt động của cảng 
chuyên dùng. 

13. Thông báo hàng hải là văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố 
để cung cấp thông tin, chỉ dẫn cho người đi biển và tổ chức, cá nhân liên quan nhằm 
bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
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14. Báo hiệu hàng hải là thiết bị hoặc công trình, tàu thuyền dùng làm báo 
hiệu hàng hải được thiết lập và vận hành trên mặt nước hoặc trên đất liền để chỉ 
dẫn cho người đi biển và tổ chức, cá nhân liên quan định hướng, xác định vị trí 
của tàu thuyền. 

15. Tàu thuyền bao gồm tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện 
thủy nội địa, thủy phi cơ và các phương tiện thủy khác. 

16. Người làm thủ tục là chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người 
khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền. 

17. Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và 
yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là văn bản 
do cơ quan có thẩm quyền cấp, phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp 
luật về môi trường; đối với giàn khoan, kho nổi và các công trình nổi khác tại cảng 
dầu khí ngoài khơi là giấy chứng nhận liên quan (nếu có) do tổ chức đăng kiểm 
hoặc tổ chức được ủy quyền cấp. 

18. Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là văn bản do cơ quan có 
thẩm quyền cấp, phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về phòng 
cháy, chữa cháy; đối với giàn khoan, kho nổi và các công trình nổi khác tại cảng 
dầu khí ngoài khơi là giấy chứng nhận liên quan (nếu có) do tổ chức đăng kiểm 
hoặc tổ chức được ủy quyền cấp. 

19. Giấy phép rời cảng là văn bản do Cảng vụ hàng hải hoặc cơ quan có thẩm 
quyền nơi tàu thuyền rời cảng cuối cùng cấp hoặc xác nhận. 

20. Công trình hàng hải bao gồm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu 
nước, vùng nước, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải, đèn biển, hệ thống đài thông 
tin duyên hải và các công trình phụ trợ khác của cảng biển và luồng hàng hải, được 
đầu tư xây dựng hoặc thiết lập trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. 

Điều 5. Nội quy cảng biển 

1. Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ quy định tại Nghị định này và điều kiện 
đặc thù tại vùng nước cảng biển và khu vực quản lý được giao để ban hành “Nội 
quy cảng biển” sau khi đã được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt, 
nhằm mục đích bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải. 

2. Tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài khi hoạt động trong 
vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm 
chấp hành “Nội quy cảng biển”. 

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải 

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cảng biển 
và luồng hàng hải; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên 
quan đến quản lý, khai thác, bảo trì, duy tu, bảo vệ cảng biển và luồng hàng hải. 
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2. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
phát triển cảng biển và luồng hàng hải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước hoặc liên vùng. 

3. Ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến 
cảng biển và luồng hàng hải. 

4. Công bố mở, đóng cảng biển; công bố vùng nước cảng biển và khu vực 
quản lý của Cảng vụ hàng hải; công bố đưa bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo 
đậu, khu chuyển tải và các công trình hàng hải khác vào sử dụng. 

5. Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu 
cảng và luồng hàng hải. 

6. Tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động hàng hải; cứu hộ hàng hải; trục 
vớt tài sản chìm đắm; xử lý tai nạn hàng hải, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; 
bảo vệ môi trường biển và quốc phòng, an ninh. 

7. Công bố danh bạ cảng biển, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải và thông báo 
hàng hải. 

8. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có 
liên quan mà Việt Nam là thành viên trong hoạt động hàng hải. 

9. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải. 

2. Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cảng biển và 
luồng hàng hải. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về cảng biển 
và luồng hàng hải theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

3. Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải. 

Điều 8. Nguyên tắc đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, 
bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước 

1. Cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu 
nước, vùng nước được đặt tên hoặc đổi tên khi lập quy hoạch phát triển hoặc lập 
dự án đầu tư xây dựng hoặc công bố đưa vào sử dụng theo đề nghị của chủ đầu tư 
hoặc tổ chức liên quan. 

2. Tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi phải được viết bằng tiếng Việt, có 
thể kèm theo tên bằng tiếng Anh; bắt đầu là cụm từ “Cảng biển”, “cảng dầu khí 
ngoài khơi” và tên riêng đặt theo địa danh nơi có cảng biển hoặc cảng dầu khí 
ngoài khơi. 

3. Tên bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước phải được viết 
bằng tiếng Việt, có thể kèm theo tên bằng tiếng Anh; bắt đầu là cụm từ “bến cảng”, 
“cầu cảng”, “bến phao”, “khu”, “vùng” và tên riêng của công trình. 
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Chương II 

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KHAI THÁC CẢNG BIỂN, LUỒNG 
HÀNG HẢI VÀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI 

 

Mục 1 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI 
 

Điều 9. Công bố danh mục phân loại cảng biển 

1. Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục phân loại cảng biển theo đề nghị 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hàng năm cập nhật, công bố danh mục bến 
cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải 
Việt Nam. 

Điều 10. Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng biển và luồng 
hàng hải 

1. Việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng biển và luồng hàng 
hải phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có 
liên quan của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải: 

a) Lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ 
thống cảng biển Việt Nam hoặc kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể đã được 
phê duyệt; 

b) Phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển các nhóm cảng biển; 

c) Công bố công khai và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch đã 
được phê duyệt; 

d) Quyết định điều chỉnh cụ thể đối với quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển, 
bến cảng, cầu cảng không trái với chức năng, quy mô trong quy hoạch tổng thể 
phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. 

3. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam: 

a) Lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch chi 
tiết phát triển nhóm cảng biển trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt theo quy định; 

b) Thực hiện quản lý việc đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, 
luồng hàng hải và khu nước, vùng nước theo quy hoạch phát triển cảng biển đã 
được phê duyệt; 

c) Phê duyệt quy hoạch chi tiết bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng 
nước thuộc cảng biển loại II và loại III phù hợp với quy hoạch chi tiết các nhóm 
cảng biển đã được phê duyệt. 


